
**************************************************************************************

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH & PHỤ KIỆN
(Dùng trong các hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải)

Kích cỡ
ống (mm) Mã hiệu Đường kính

trong (%)
Đường kính
ngoài (%)

Độ cứng vòng
(KN/m2)

Đơn giá
(VNĐ/m)

Đơn giá
Đai nối ống
(VNĐ/bộ)

150
SFP- SN4

150 ±2% 168  2% 4.0 229.000 193.000
SFP- SN8 174  2% 8.0 305.000

200
SFP- SN4

200 ±2% 218  2% 4.0 338.000
345.500

SFP- SN8 228  2% 8.0 391.000

250
SFP- SN4

250 ±2% 274  2% 4.0 449.000
445.000

SFP- SN8 280  2% 8.0 502.000

300
SFP- SN4

300 ±2% 328  2% 4.0 487.000 632.000
SFP- SN8 338  2% 8.0 597.000

350
SFP- SN4

350 ±2% 380  2% 4.0 613.500 778.500
SFP- SN8 394  2% 8.0 915.000

400
SFP- SN4

400 ±2% 438  2% 4.0 838.000 926.000
SFP- SN8 450  2% 8.0 1.106.000

450
SFP- SN4

450 ±2% 494  2% 4.0 1.101.000
1.119.000

SFP- SN8 508  2% 8.0 1.378.000

500
SFP- SN4

500 ±1.5% 548  1.5% 4.0 1.260.000
1.386.000

SFP- SN8 560 ± 1.5% 8.0 1.830.000

600
SFP- SN4

600 ±1.5% 660  1.5% 4.0 1.900.000 1.850.000
SFP- SN8 670 ± 1.5% 8.0 2.296.000

700
SFP-SN4

700 ±1.5%
768 ± 1.5% 4.0 2.472.000 2.827.000

SFP- SN8 780 ± 1.5% 8.0 3.284.000

800
SFP- SN4

800 ±1.5% 864  1.5% 4.0 3.233.000 3.548.000
SFP- SN8 890 ± 1.5% 8.0 4.029.000

900
SFP- SN4

900 ±1.5% 990  1.5% 4.0 4.038.000
4.543.000

SFP- SN8 1010  1.5% 8.0 4.883.200

1000
SFP- SN4

1000 ±1% 1090  1.0% 4.0 5.015.000
5.538.000

SFP- SN8 1110 ± 1.0% 8.0 6.829.000

1200
SFP- SN4

1200 ±1% 1300  1.0% 4.0 7.250.000 6.998.000
SFP- SN8 1330 ± 1.0% 8.0 9.231.000

1500
SFP- SN4

1500 1%
1620  1.0% 4.0 10.976.000

9.574.000
SFP- SN8 1660 ± 1.0% 8.0 13.515.000

Ghi chú :
 Tiêu chuẩn TCVN 8850:2011
 Tiêu chuẩn TCVN 11821-1:2017 / TCVN 11821-2:2017 / ISO 9001:2015
 Đơn giá : Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 8% và không bao gồm chi phí vận chuyển.
 Chiều dài ống tùy theo yêu cầu của khách hàng từ 5m đến 10m
 Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến khi ban hành bảng giá mới.

Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.!
Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CP SẢN XUẤT & ĐẦU TƯ SAO KIM

CÔNG TY CP SẢN XUẤT & ĐẦU TƯ SAO KIM
sao kim investment and produce joint stock company

Add : Số 147 Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Tel : (+84) - 0225 - 8832818
E-mail : nhuasaokim.2016@gmail.com Website : www.nhuasaokim.com.vn
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